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Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2402 1181.1 3.9 132,910 15/02 13 

VN30F2403 1183.0 4.0 1457 21/03 48 

VN30F2406 1177.1 1.7 29 20/06 139 

VN30F2409 1176.0    -0.4 8 19/09 230 

 
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2402 132,910 -17.1% 61,447   

VN30F2403 1,457 -27.9% 1744   

VN30F2406 29 -64.6% 1,042   

VN30F2409 8 -93.2% 210   

     Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2402 6.3 3.9 2.5 

VN30F2403 8.2 3.9 4.4 

VN30F2406 2.3 2.1 0.3 

VN30F2409 1.2 3.1 -1.8 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

• Thị trường phái sinh tiếp tục giằng co đi ngang trong biên độ nhưng 

đóng cửa tăng nhẹ. Điểm basis spread mở rộng với VN30F2402 

ghi nhận mức dương 6.3 điểm.  

• Dòng tiền trên TTPS có sự sụt giảm chủ yếu khối lượng trên 

VN30F2402 giảm 17%, VN30F2403 giảm 28%, VN30F2406 giảm 

65% và VN30F2409 giảm 93% sv phiên liền trước.   

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

• VN30F2402 tiếp tục hồi phục từ khu vực 1175 điểm với chỉ báo 

MACD vẫn duy trì tín hiệu tăng ở khung 30 phút. Điều này cho thấy 

giá có thể tịnh tiến dần lên vùng 1185 điểm. Tuy nhiên, nhìn rộng 

ra, VN30F2402 đang đi ngang theo mẫu hình sóng hiệu chỉnh dạng 

Expanded Flat nên giá dự báo sẽ gặp khó tại khu vực 1185 và suy 

yếu về vùng 1160-1165 điểm.  

• Xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2402 duy trì mức 

Tăng với kháng cự quanh 1195-1200 điểm trong khi 1167 điểm 

trailing stoploss cho xu hướng ở khung Daily.  

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét chiến lược Long trước Short sau. 

Mở vị thế Long ở nhịp rung lắc trong phiên, 

dừng lỗ 1175 điểm và chốt lời  vùng 1183-1185 

điểm.  

Vị thế Short xem xét tại 1184-1185 điểm, dừng 

lỗ 1187 điểm.    

 

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT giữ vị thế quan sát chờ điểm vào mới trở 

lại.   
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ĐỒ THỊ VN30F1M  

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 0.12% với FPT, MWG, ACB đóng góp điểm số chỉ số 
nhiều nhất. 

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                                

 

  

FPT, 4.349

MWG, 1.347

ACB, 0.838

VCB, 0.767

MSN, 0.432

MBB, 0.413

VNM, 0.401

VIB, -0.134

VIC, -0.165
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SSB, -0.194

VHM, -0.376

TCB, -0.879

VPB, -1.332
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 VN30F2402-Daily VN30F2402-1H 

Xu hướng TĂNG ĐI NGANG 

Hỗ trợ 1 1167 1176 

Hỗ trợ 2 1155 1167 

Kháng cự 1 1200 1182 

Kháng cự 2 1213 1185 

 



 

 

VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ FPT 

 

   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.5% 26,250 101,956 6.4 1.4 8,489 30% 26,500 20,652 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 64,500 66,758 29.3 3.7 474 2% 86,000 56,500 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.9% 46,900 267,350 12.4 2.3 1,285 17% 50,200 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.2% 41,000 30,435 17.7 1.4 344 26% 51,400 38,600 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 2.1% 31,700 170,229 8.5 1.3 5,196 27% 32,800 24,252 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 9.0% 102,000 129,537 20.0 5.2 1,991 49% 102,200 67,043 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.7% 75,200 172,715 14.4 2.7 659 3% 93,250 74,200 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.3% 24,600 98,400 38.1 2.0 2,220 0% 24,900 13,800 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 3.7% 22,350 64,649 6.4 1.5 7,513 20% 22,350 14,478 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

7.3% 27,900 162,233 23.7 1.6 24,740 25% 29,400 19,700 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 5.1% 21,750 113,406 5.5 1.2 12,607 23% 22,550 14,783 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

3.4% 65,400 93,577 222.4 3.5 2,103 28% 97,900 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

4.5% 47,400 69,318 415.8 3.0 9,172 45% 59,300 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 34,600 43,962 16.0 1.7 711 17% 42,200 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.4% 11,300 26,463 24.6 0.8 4,842 4% 14,200 10,550 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.7% 57,000 73,106 18.2 3.0 672 61% 99,500 54,900 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.7% 11,450 41,436 5.5 0.8 24,660 5% 13,600 8,212 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.5% 22,750 56,777 15.3 1.9 1,343 0% 31,300 22,200 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 3.0% 34,800 52,170 22.7 2.3 21,370 #VALUE! 37,000 18,150 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.6% 29,900 56,368 7.3 1.2 17,187 24% 33,700 22,950 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 6.4% 34,150 120,294 6.7 0.9 4,083 22% 36,150 25,850 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 1.9% 17,500 38,529 8.6 1.2 6,957 29% 20,100 15,411 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.5% 90,300 504,695 15.3 3.0 1,262 24% 93,700 72,058 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 4.4% 41,200 179,400 5.4 1.0 6,765 22% 66,200 36,750 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 2.3% 20,250 51,370 6.1 1.4 3,764 21% 22,000 16,625 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 3.9% 42,100 160,976 75.8 1.3 3,117 12% 76,600 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.5% 104,800 56,761 143.3 3.6 843 17% 114,900 92,900 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.6% 67,400 140,863 17.8 4.4 2,414 53% 81,200 65,500 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 8.5% 18,800 149,158 12.9 1.1 11,043 28% 23,150 16,550 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.7% 22,300 50,673 11.5 1.3 4,778 31% 32,000 21,600 
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the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising on securities). In 
Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and any form or 
manner, without the express written. 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 


